	TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TỨ KỲ
               ---------------
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt( Phần viết) - Lớp 3
(Thời gian 40 phút không kể thời gian chép đề) 



I. NGHE- VIẾT (4 điểm).  (Thời gian: 15 phút)
  Mùa sen quê tôi
	Cứ  mỗi độ tháng năm về, khi cái nắng chói chang của mùa hạ len lỏi vào từng ngõ ngách, sen lại bừng lên. Sen mộc mạc, bình dị, âm thầm lớn lên trong đầm bùn để rồi trổ ra những búp lá, trồi lên những nụ hoa e ấp, dịu dàng. Chẳng mấy chốc, những búp nụ ấy lớn lên và bung nở.
II. VIẾT ĐOẠN VĂN (6 điểm).  (Thời gian: 25 phút)
	Viết đoạn văn ngắn về một đồ dùng học tập mà em thích nhất.





	TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TỨ KỲ
               ---------------
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt( Phần viết) - Lớp 3
(Thời gian 40 phút không kể thời gian chép đề) 



I. NGHE- VIẾT (4 điểm).  (Thời gian: 15 phút)
  Mùa sen quê tôi
	Cứ  mỗi độ tháng năm về, khi cái nắng chói chang của mùa hạ len lỏi vào từng ngõ ngách, sen lại bừng lên. Sen mộc mạc, bình dị, âm thầm lớn lên trong đầm bùn để rồi trổ ra những búp lá, trồi lên những nụ hoa e ấp, dịu dàng. Chẳng mấy chốc, những búp nụ ấy lớn lên và bung nở.
II. VIẾT ĐOẠN VĂN (6 điểm).  (Thời gian: 25 phút)
	Viết đoạn văn ngắn về một đồ dùng học tập mà em thích nhất.







TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TỨ KỲ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt ( Phần kiểm tra  viết) - Lớp 3

I. Nghe – viết. (4 điểm)

	Viết đúng tốc độ trong khoảng 15 phút 
	 2 điểm

	Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ                  
	1 điểm

	Viết đẹp, không mắc lỗi, sạch sẽ, đúng hình thức
	1 điểm

	Viết còn sai chính tả (sai lẫn về dấu thanh, âm đầu, vần…). Những lỗi giống nhau tính 1 lần
	Mỗi lỗi trừ 0, 2 điểm 

	- Bài viết đúng chính tả nhưng viết chưa đẹp, chưa đúng kĩ thuật, chưa đảm bảo về độ cao, khoảng cách
	Toàn bài trừ tối đa 0,5 điểm



II. VIẾT ĐOẠN VĂN 
	Viết đoạn văn ngắn về một đồ dùng học tập mà em thích nhất.
* Đoạn văn đạt điểm tối đa( 6 điểm) cần đảm bảo yêu cầu:
+ Nội dung ( ý ): 3 điểm 
- Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo yêu cầu nêu trong đề bài hoặc các ý khác phù hợp. 
+ Kĩ năng: 3 điểm
- Viết đúng chính tả, biết dùng từ đặt câu, trình bày đẹp: 2 điểm 
- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm 
*  Tùy theo mức độ sai sót của học sinh về nội dung, kĩ năng mà giáo viên trừ dần: 
 5,5; 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.
* Đoạn văn lạc đề: không chấm điểm
    

Phiếu bắt thăm đọc thành tiếng - Lớp 3
Yêu cầu học sinh bắt thăm đọc một trong các bài tập đọc sau rồi trả lời câu hỏi:
(Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút)
	Đề 1.            Nhớ lại buổi đầu đi học (Tiếng Việt 3 - Tập một - Trang 19 )
 Đọc đoạn: “Hằng năm, cứ vào cuối thu, ……. giữa bầu trời quang đãng.”
              Câu hỏi: Bài văn là lời của ai, nói về điều gì?



	Đề 2.      Thả diều    (Tiếng Việt 3 - Tập một  - Trang 36 )
                         Đọc cả bài thơ
Câu hỏi: Tìm những từ ngữ tả tiếng sáo diều trong bài thơ?



	Đề 3.   Cha sẽ luôn ở bên con    (Tiếng Việt 3 - Tập một - Trang 49 )
 Đọc đoạn: " Một trận động đất lớn xảy ra……cha cũng sẽ luôn ở bên con”.
          Câu hỏi: Vì sao người cha vẫn quyết tâm đào bới đống đổ nát khi mọi người cho rằng không còn hi vọng?



	Đề 4.       Nhà rông ( Tiếng Việt 3 - Tập một -Trang 77) 
Đọc đoạn: " Nhà rông dùng làm nơi đón tiếp......tổ chức những lễ cúng chung của dân làng."
             Câu hỏi: Nhà rông được dùng làm gì?



	Đề 5.    Người trí thức yêu nước (Tiếng Việt 3 – Tập một – Trang 86)
Đọc đoạn: " Năm 1967, lúc đã gần 60 tuổi,......tận tụy của chúng ta."
Câu hỏi:  Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ?.    



	Đề 6.  Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục  ( Tiếng việt 3 - Tập một -Trang 98) 
  Đọc đoạn: "Vậy nên luyện tập thể dục........Dân cường thì nước thịnh. "
           Câu hỏi:  Nếu mỗi người ngày nào cũng tập thể dục thì có ích lợi gì?     


    
	Đề 7.    Tiếng đàn ( Tiếng việt 3 - Tập một -Trang 108) 
  Đọc đoạn: "Thủy nhận cây đàn vi ô lông ........ khẽ rung động. "
           Câu hỏi:  Tiếng đàn của Thủy được miêu tả như thế nào?     


Phiếu bắt thăm đọc thành tiếng - Lớp 3
Yêu cầu học sinh bắt thăm đọc một trong các bài tập đọc sau rồi trả lời câu hỏi:
(Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/ phút)

	Đề 1.            Nhớ lại buổi đầu đi học (Tiếng Việt 3 - Tập một - Trang 19 )
            Đọc đoạn: “Hằng năm, cứ vào cuối thu, ……. mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.”
              



	Đề 2.      Thả diều    (Tiếng Việt 3 - Tập một  - Trang 36 )
                         Đọc cả bài thơ




	Đề 3.   Cha sẽ luôn ở bên con    (Tiếng Việt 3 - Tập một - Trang 49 )
Đọc đoạn: " Một trận động đất lớn xảy ra……cha cũng sẽ luôn ở bên con”



	Đề 4.       Nhà rông ( Tiếng Việt 3 - Tập một -Trang 77) 
 Đọc đoạn: " Nhà rông dùng làm nơi đón tiếp......tổ chức những lễ cúng chung của dân làng."
             



	Đề 5.    Người trí thức yêu nước (Tiếng Việt 3 – Tập một – Trang 86)
Đọc đoạn: " Năm 1967, lúc đã gần 60 tuổi,......tận tụy của chúng ta."




	Đề 6.  Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục  ( Tiếng việt 3 - Tập một -Trang 98) 
  Đọc đoạn: "Vậy nên luyện tập thể dục........Dân cường thì nước thịnh. "
           


    
	Đề 7.    Tiếng đàn ( Tiếng việt 3 - Tập một -Trang 108) 
  Đọc đoạn: "Thủy nhận cây đàn vi ô lông ........làn mi rậm cong dài khẽ rung động. "


tr­êng tiÓu häc thÞ trÊn tø kú
                    ------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Tiếng Việt ( Phần đọc) - Lớp 3
1) Đọc thành tiếng ( 3 điểm):
- Học sinh đọc một đoạn văn 70 tiếng/1 phút
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng ; tốc độ đạt yêu cầu. Đọc đúng các tiếng, từ, không đọc sai quá 5 tiếng. (2 điểm) M1
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa. (1 điểm) M2
+ Đọc sai quá 5 tiếng (trừ 0,5 điểm); ngắt nghỉ hơi không đúng 5 chỗ trở lên (trừ 0,5 điểm); đọc quá thời gian cho phép ( trừ 0,5 điểm)
(Mức độ sai sót ít hơn, trừ mỗi lỗi 0,2 điểm)
2) Trả lời câu hỏi (1 điểm)
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc. (1 điểm) M3
+ Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm                              
+ Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm

	Tên bài
	Trả lời


	
Nhớ lại buổi đầu đi học
(Trang 19)
	      Bài văn là lời của ai, nói về điều gì?
   Bài văn là lời của tác giả kể về những kỉ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ trong buổi đầu đi học.

	Thả diều
(  Trang 36)

	 Tìm những từ ngữ tả tiếng sáo diều trong bài thơ?  
Từ ngữ tả tiếng sáo diều trong bài thơ: thổi vang, trong ngần, chơi vơi, réo vang.    

	Cha sẽ luôn ở bên con
( Trang 49)
 

	Vì sao người cha vẫn quyết tâm đào bới đống đổ nát khi mọi người cho rằng không còn hi vọng?
     Vì ông yêu con trai của mình và ông nhớ đến lời hứa với con: “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con.”

	Nhà rông
( Trang 77)
	Nhà rông được dùng làm gì?
Nhà rông dùng làm nơi đón tiếp khách đến làng, nơi các già làng bàn bạc việc chung; nơi đàn ông ngồi trò chuyện, vót nan, đan lát,...là chỗ ngủ của con trai từ tuổi thiếu niên cho đến khi lấy vợ, là nơi tổ chức những lễ cúng của dân làng. Xưa kia, nhà rông là nơi trai tráng trực chiến để bảo vệ làng.

	 Người trí thức yêu nước
(Trang 86)
	Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ?
     Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã chế ra “nước lọc pê-ni-xi-lin” để chữa cho thương binh. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ông đã vào chiến trường, chế ra thuốc chống sốt rét để chữa bệnh cho chiến sĩ, đồng bào.

	
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
(Trang 98)


	Nếu mỗi người ngày nào cũng tập thể dục thì có ích lợi gì?
Nếu mỗi người ngày nào cũng tập thể dục thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ; làm được như vậy thì mỗi người đều mạnh khỏe, đất nước mạnh khỏe. 

	Tiếng đàn
( Trang 108)

	Tiếng đàn của Thủy được miêu tả như thế nào?
Những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng.
















MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 3
 PHẦN ĐỌC HIỂU CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022- 2023


	
TT
	
Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	
Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 
văn bản
	Số
câu
	3
	
	2
	
	
	1
	6

	
	
	Câu số

	1, 2, 4
	
	3, 5
	
	
	    8
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	
	1
	3,5

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	
	3
	
	1
	     4

	
	
	Câu số
	
	
	  
	6,7,9
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	1
	2,5

	
Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	1
	
	2
	6













	  Họ và tên: ………………………............
  Lớp: …………
  Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Tiếng Việt- Lớp 3 (Phần đọc)


I- Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm).
   Em hãy bắt thăm, đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu ghi trong thăm.
II- Kiểm tra đọc hiểu + Kiến thức từ và câu (6 điểm).       (Thời gian: 35 phút)
ONG XÂY TỔ
[bookmark: _GoBack]Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào nhau thành từng chuỗi như cái mành mành. Con nào cũng có việc làm. Các chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hang lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía sau để những chú khác tiến lên xây tiếp. Những bác ong thợ già, những anh ong non không có sáp thì dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra.
Cả bầy ong làm việc thật đông vui, nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết tuân theo kỉ luật, con nào cũng hết sức tiết kiệm “vôi vữa”.
Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã được xây xong. Đó là một tòa nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau. Cả đàn ong trong tổ là một khối hòa thuận.
                                                                                   (Tập đọc 3, 1980)
Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất trong các câu 1, 2, 5, 7 hoặc hoàn thành theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm). Bầy ong xây tổ bằng:
A. mành mành.                 B. giọt sáp               C. nước bọt             D. sáp và nước bọt
Câu 2 (0,5 điểm). Hình ảnh nào dùng để tả tổ ong?
A. Một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, đầy màu sắc.
B. Một ngôi nhà nhỏ, xinh xắn, đáng yêu với nhiều cửa sổ.
C. Một tòa nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau.
[bookmark: _Hlk122811802]D. Một tòa nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng không giống nhau.
Câu 3 (0,5 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
     Câu văn nào khen cách làm việc của bầy ong?
A. Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ. 

B. Cả bầy ong làm việc thật đông vui, nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết tuân theo kỉ luật, con nào cũng hết sức tiết kiệm “vôi vữa”.

Câu 4 (0,5 điểm). Nối thông tin ở cột A với thông tin thích hợp ở cột B để nói về công việc của các chú ong khi tham gia xây tổ.
	A
	
	B

	
Các bác ong thợ già
	
	lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra, trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ.

	Các chú ong thợ trẻ
	
	dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra.



Câu 5 (0,5 điểm). Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ chỉ hoạt động trong câu: “ Các chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hang, lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ.” ?
A. lần lượt, rời, lấy, chất, xây.
B. tiết ra, trộn, đặc biệt, lấy, dưới.
C. rời, lấy, tiết ra, trộn, xây.
Câu 6 (0,5 điểm). Viết lại một câu văn có hình ảnh so sánh trong bài.
........................................................................................................................................
Câu 7 (0,5 điểm). “Cả đàn ong là một khối hòa thuận.” thuộc kiểu câu nào?
A. Ai làm gì?                            B. Ai là gì?                              C. Ai thế nào?
Câu 8 (1 điểm). Em hãy viết một câu nhận xét về một đức tính đáng quý của bầy ong mà em thích.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Câu 9 (0,5 điểm). Tìm 2 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau. 
.......................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm). Đặt một câu cảm dùng để bộc lộ cảm xúc. 
........................................................................................................................................
	Nhận xét
	Điểm

	
	

	
	

	
	




HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3
A. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 
B. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm)

	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	D
	0,5 điểm

	Câu 2
	A
	0,5 điểm

	Câu 3
	A: S          /     B:  Đ
	0,5 điểm

	


Câu 4
	        
	A
	
	B

	
Các bác ong thợ già
	
	lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra, trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ.

	Các chú ong thợ trẻ
	
	dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra.



	

0,5 điểm





	Câu 5
	C
	0,5 điểm

	Câu 6
	
Lúc đầu chúng bám vào nhau thành từng chuỗi như cái mành mành.
	0,5 điểm

	Câu 7
	B
	0,5 điểm

	Câu  8
	HS viết câu đúng theo yêu câu.
Chắng hạn: Một trong những đức tính đáng quý của bầy ong là chăm chỉ. / Đức tính đáng quý của bầy ong mà em thích nhất là làm việc có kế hoạch./...
	
1 điểm

	Câu 9
	HS tìm đúng 2 cặp từ có nghĩa trái ngược nhau.
VD: nhanh – chậm, đen – trắng, .....
	Mỗi cặp từ   0,5 điểm

	Câu 10
	HS đặt câu đúng theo yêu cầu.
	1 điểm



